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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.




[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1:	Cho hàm số  liên tục trên . Hình bên là đồ thị của hàm số . Hỏi hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]





A. .	B. .	C.  và .	D. .
Lời giải



Dựa vào đồ thị hàm số  ta thấy , 


Vậy hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Câu 2:	Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 

Khi đó đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị là: .

.







Câu 3:	Cho lăng trụ tam giác . Đặt . Gọi  là điểm thuộc đoạn  thỏa mãn ,  là trọng tâm tứ diện . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
[image: ]

Ta có: 












Câu 4:	Trong không gian, cho hai vectơ  và  tạo với nhau góc  và , . Tính độ dài của vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Nên .



[bookmark: _GoBack]Câu 5:	Trong không gian , cho . Xác định tọa độ của vectơ 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có:

+)  ;

+) .

Suy ra .







Câu 6:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình hộp  có các đỉnh , , , . Tìm tọa độ đỉnh .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]



Gọi  lần lượt là tâm của các hình bình hành  và .



Khi đó:  là trung điểm của  .




Và  là trung điểm của  .

Gọi .


Do  là hình bình hành .

Vậy .
Câu 7:	Khảo sát thu nhập theo tháng của người lao động ở một công ty thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]
Tính mức thu nhập trung bình của người lao động ở công ty trên (đơn vị: triệu đồng).




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.
Câu 8:	Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:
[image: ]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là



A. .	B. 27,5.	C. .	D. .
Lời giải

Cỡ mẫu 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn Chi được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: 

.


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm , do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm , do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Câu 9:	Nghiệm của phương trình  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải







Câu 10:	Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  lần lượt là . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  


Phương trình  có nghiệm .


Do đó ; .

Vậy .




Câu 11:	Đặt . Nếu biểu diễn (với ) thì  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có:


.


Theo bài ra: , do đó: .

Vậy .



Câu 12:	Biết  với  Tính  ta được




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có 





.

Vậy .






Câu 13:	Một cấp số cộng  có tổng của  số hạng đầu là  được tính theo công thức . Tìm số hạng đầu  và công sai  của cấp số cộng đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Lại có .




Câu 14:	Gieo đồng thời hai con xúc xắc I và II cân đối, đồng chất một lần. Ta gọi biến cố : “Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt  chấm”. Khi đó xác suất  của biến cố  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Nhận thấy: .


Biến cố : “không có con xúc xắc nào xuất hiện mặt  chấm”


 

Vậy .







Câu 15:	Người ta dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều dài  và chiều rộng  bằng cách: Gập đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh chiều dài của tấm bạt sao cho hai mép cạnh chiều rộng của tấm bạt sát đất và cách nhau , hai đầu hồi của lều được thiết kế cửa ra, vào và có thể khép kín (tham khảo hình vẽ dưới). Thể tích không gian phía trong lều lớn nhất bằng  với  và phân số  tối giản. Tính giá trị ?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]



Xét hình lăng trụ đứng  có đáy là tam giác cân với hai cạnh bên có độ dài bằng , chiều cao lăng trụ bằng .



Gọi  là trung điểm  thì .


Do đó diện tích tam giác  là .

Suy ra thể tích của lều là .

Để không gian phía trong lều lớn nhất thì .


Ta có với mọi .

Dấu "=" xảy ra khi .

Vậy .










Câu 16:	Trong không gian , cho các điểm , . Gọi  là hai điểm phân biệt thay đổi thoả mãn  và  thẳng hàng. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  có dạng  với  là số tự nhiên. Tính giá trị .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  nằm trên mặt cầu tâm , bán kính .





Do  nằm ngoài đoạn . Để  nhỏ nhất thì  phải nằm giữa 



Gọi  là trung điểm  

Khi đó: 


 với 

Xét hàm số 

.



Xét   (luôn đúng )



Suy ra   đồng biến trên 

Vậy 


Câu 17:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Đồ thị hàm số  có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


- Ta có:  là tiệm cận ngang.

 là tiệm cận ngang.



 là tiệm cận đứng.




- Lại thấy: phương trình  có 2 nghiệm  nên đồ thị hàm số  có 2 tiệm cận đứng là .

Vậy đồ thị hàm số  có tất cả 5 đường tiệm cận (đứng và ngang). 


[bookmark: _Hlk156914693][bookmark: _Hlk156975633]Câu 18:	Cho tứ diện . Trên mỗi cạnh của tứ diện, ta đánh dấu 4 điểm chia đều cạnh đó thành các phần bằng nhau. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh lấy từ  điểm đánh dấu sao cho mặt phẳng chứa tam giác đó song song với đúng một cạnh của tứ diện đã cho.




A. .	B. .	C. .	D. .

Lời giải
[image: ]

Nhận thấy, nếu một đoạn thẳng có hai đầu mút nằm trên hai cạnh chéo nhau của tứ diện thì nó không thể song song với bất kỳ cạnh nào của tứ diện. Xét tam giác  có 3 đỉnh thuộc 24 đỉnh đã đánh dấu.





Giả sử  thỏa mãn điều kiện đề bài. Khi đó một trong các cạnh của nó, giả sử là  song song với . Ta có hai trường hợp là  hoặc 



Trường hợp 1: Nếu  thì , chỉ còn 12 điểm có thể chọn làm .





Ta thấy có 4 cặp thỏa mãn. Theo định lý Talet vì có các đoạn tỉ lệ và ứng với mỗi cặp như vậy, trên các cạnh  ta lại loại bớt 3 điểm nữa (vì khi đó  song song với nhiều hơn một cạnh của tứ diện). Suy ra có 9 cách chọn . Do đó, có  tam giác thỏa mãn bài toán.

Trường hợp 2: Nếu  tương tự có 36 tam giác thỏa mãn.

Do các cạnh của tứ diện bình đẳng nên có  tam giác.









Câu 19:	Cho tứ diện  có ; .  là điểm thuộc cạnh  sao cho ;  là trung điểm . Tính độ dài vectơ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]


Ta có:  .







Vậy .



Câu 20:	Cho  là các số thực thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Do .

Đặt .



Ta có: , do đó hàm  nghịch biến trên đoạn 

Vậy .
[bookmark: _Hlk184515149]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.





Câu 1:	Trong không gian , cho tam giác  có ,  và . 
	Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


a) Chu vi tam giác  là .



b) Độ dài đường cao  của tam giác  là .



c) Tọa độ chân đường phân giác trong góc  của tam giác  là .




d) Điểm  thuộc mặt phẳng  sao cho biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất thỏa mãn .
Lời giải

a) Ta có .


; .


Do đó chu vi tam giác  là .
	Vậy a) đúng.


b) Diện tích tam giác  là 

.
	Vậy b) sai.


c) Ta có , .



Gọi  là chân đường phân giác trong hạ từ  xuống .

Khi đó .



Mà  và  nên .
	Vậy c) đúng.



d) Gọi  là điểm thỏa mãn . Suy ra . 

Khi đó: 




Do đó  đạt giá trị nhỏ nhất khi  đạt giá trị nhỏ nhất.






Do  thuộc mặt phẳng  nên  là hình chiếu vuông góc của  trên  hay  

Suy ra .
	Vậy d) sai.












[bookmark: _Hlk184515157]Câu 2:	Cho hình lập phương  cạnh bằng  và  là giao điểm của  và . Trong các mặt phẳng chứa đường thẳng , gọi  là mặt phẳng tạo với  một góc nhỏ nhất; đường thẳng ; điểm . Kẻ  tại . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc giữa  và  là góc .

b) .


c)  Thể tích tứ diện  là .



d) Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng .
Lời giải
[image: ]
[image: ][image: ]

a) .

Ta có 




Kẻ  là góc giữa  và .
	Vậy a) đúng.


* Ta có:, đạt được khi .



Gọi  vuông tại  và .



b) Do  vuông tại  và có đường cao  nên

.
	Vậy b) đúng.	




c) Do  đối xứng với  qua  nên 

.
	Vậy c) đúng.

d) Có .




Kẻ ,; kẻ .



Ta có ;  .
	Vậy d) sai.




[bookmark: _Hlk184515165]Câu 3:	Một hộp chứa  quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ  đến . Lấy ngẫu nhiên  quả cầu từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng .

b) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng .

c) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 bằng .




d) Xác suất để tích  số ghi trên  quả cầu là một số chia hết cho  bằng .
Lời giải

Trong  quả cầu có 22 quả cầu đánh số chẵn và 23 quả cầu đánh số lẻ.


a) Số cách lấy ra cả  quả cầu đánh số chẵn từ trong hộp: .
Vậy a) đúng.
b) Để tổng của 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ thì cả 3 số ghi trên 3 quả cầu đều là lẻ hoặc có 2 quả ghi số chẵn và 1 quả ghi số lẻ.

+) Cả 3 quả ghi số lẻ: có  cách chọn

+) Có 2 quả ghi số chẵn và 1 quả ghi số lẻ: có  cách chọn

Vậy xác suất để tổng 3 số là số lẻ bằng: . 
Vậy b) sai.
c) Nhận thấy: trong các số từ 1 đến 45 có: 11 số chia hết cho 4, 12 số chia 4 dư 1, 11 số chia 4 dư 2 và 11 số chia 4 dư 3.
Để chọn được 3 quả cầu mà tổng của 3 số ghi trên đó là số chia hết cho 4 ta có các trường hợp sau: 

TH1: Chọn cả 3 quả cầu đều ghi số chia hết cho 4, có:  .

TH2: Chọn 1 quả ghi số chia hết cho 4, 1 quả ghi số chia 4 dư 1 và 1 quả ghi số chia 4 dư 3: có .

TH3: Chọn 1 quả ghi số chia hết cho 4, 2 quả ghi số chia 4 dư 2: có .

TH4: Chọn 2 quả ghi số chia 4 dư 1 và 1 quả ghi số chia 4 dư 2: có .

TH5: Chọn 2 quả ghi số chia 4 dư 3 và 1 quả ghi số chia 4 dư 2: có .

Vậy xác suất chọn được 3 quả cầu mà tổng của 3 số là số chia hết cho 4 là . 
Vậy c) đúng.


d) Chia  quả cầu thành  nhóm:


Nhóm : Gồm  quả cầu mang số lẻ.




Nhóm : Gồm  quả cầu mang số chia hết cho  mà không chia hết cho .




Nhóm : Gồm  quả cầu mang số chia hết cho  mà không chia hết cho .



Nhóm : Gồm  quả cầu mang số chia hết cho .




Để tích  số ghi trên  quả cầu lấy được là một số không chia hết cho  thì có  trường hợp sau:






:  quả nhóm  và  quả nhóm  có:  cách lấy.






:  quả nhóm  và  quả nhóm  có:  cách lấy.






:  quả nhóm  và  quả nhóm  có:  cách lấy.




:  quả nhóm :  cách lấy.

Vậy xác suất cần tính: . 
Vậy d) sai.





[bookmark: _Hlk184515175]Câu 4:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong . Giả sử  là 2 điểm thuộc 2 nhánh của đồ thị  sao cho  song song với trục hoành. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Trên đồ thị  của hàm số có 8 điểm mà hoành độ và tung độ đều là số nguyên.



b) Có 2 tiếp tuyến của đồ thị  song song với đường thẳng .


c) Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng  bằng .



d) Đường tròn  cắt  tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi .
Lời giải

a) Ta có 
Khi đó 


Vậy có 8 điểm mà toạ độ là những số nguyên.
	Vậy a) đúng.

b) Hệ số góc của tiếp tuyến là .

Giả sử  là tiếp điểm. Khi đó



+ Phương trình tiếp tuyến tại .

+ Phương trình tiếp tuyến tại  (loại)
Hay có 1 tiếp tuyến thỏa mãn.
	Vậy b) sai.



c) Giả sử phương trình  là . Hoành độ  là nghiệm của phương trình



Vì  



nên phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt  khác 

Khi đó 



Hay giá trị nhỏ nhất của  bằng  khi .
	Vậy c) sai.







d) Đường tròn  có tâm  là giao của 2 đường tiệm cận của đồ thị . Nên  là tâm đối xứng của . Gọi  là điểm thuộc nhánh bên phải tiệm cận đứng của .



  cắt  tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi 

Ta có: 





thì đường tròn  cắt đồ thị  tại 4 điểm phân biệt.
Vậy d) đúng. 
[bookmark: _Hlk184515197]Câu 5:	Tại một trường THPT, để khảo sát năng lực học môn Toán của hai lớp 12E và 12F, giáo viên đã cho học sinh ở hai lớp làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm, thống kê điểm của học sinh được cho trong bảng sau:
[image: ]
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) Dựa vào điểm trung bình môn Toán ta đánh giá được lớp 12E học tốt môn Toán hơn lớp 12F.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu thống kê điểm của lớp 12F nhỏ hơn .
c) Điểm thi có số học sinh đạt được nhiều nhất ở lớp 12E nhỏ hơn ở lớp 12F.
d) Dựa vào độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm, ta thấy rằng lớp 12E học đều hơn lớp 12F.
Lời giải

a) Điểm trung bình của lớp 12E: .

Điểm trung bình của lớp 12F: .


Do đó dựa vào điểm trung bình ta thấy học sinh lớp 12E học tốt hơn học sinh lớp 12F.
	Vậy a) đúng.
b) Tìm khoảng tứ phân vị của MSLGN lớp 12F:

- Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm , do đó:

.

- Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là nhóm , do đó:

.

Khoảng tứ phân vị là .
	Vậy b) sai.
c) Điểm học sinh đạt được nhiều nhất ở mỗi lớp là mốt của mẫu số liệu ghép nhóm của mỗi lớp được cho bảng trên.

- Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm ở lớp 12E là nhóm 

.

- Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm ở lớp 12F là nhóm 

.
Vậy c) sai.
d) - Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 12E:


- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 12F:


Ta thấy độ lệch chuẩn ở mẫu số liệu lớp 12E nhỏ hơn độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp 12F. Do đó lớp 12E học đều môn Toán hơn lớp 12F.
	Vậy d) đúng.





[bookmark: _Hlk184515205]Câu 6:	Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp là bình thường. Giả sử huyết áp của một người nào đó được mô hình hoá bởi hàm số  ở đó  là huyết áp tính theo đơn vị (milimét thuỷ ngân) và thời gian  tính theo phút.
Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:


a) Chu kỳ của hàm  là .
b) Số lần huyết áp tâm thu xảy ra trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ là 5000.

c) Chỉ số huyết áp là .


d) Trong một phút, số lần mà tốc độ thay đổi huyết áp bằng (mmHg/phút) là .
Lời giải


a) Chu kỳ của hàm số  là .
	Vậy a) sai.


b) Dựa vào hàm số  ta thấy: huyết áp cao nhất là 135 

hay 




Xét  vì .
Vậy trong khoảng 1 giờ đồng hồ số lần huyết áp cao nhất (huyết áp tâm thu) là 5400 lần.
	Vậy b) sai.


c) Vì  nên .



lớn nhất bằng 135; nhỏ nhất bằng 95 nên chỉ số huyết áp là .
	Vậy c) đúng.

d) Yêu cầu bài toán 




Do  có 180 giá trị của . Vậy d) đúng.
[bookmark: _Hlk184515218]PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 6.




[bookmark: _Hlk184515242]Câu 1:	Cho hàm số . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số  để phương trình  có nghiệm ?
Lời giải
TL: 11.


Xét hàm số , ta có .


Do đó hàm số  đồng biến trên .

Ta có: PT 




Xét hàm số  trên đoạn .

Ta có: 

Ta có .




 hàm số  đồng biến trên  nên 

Phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi





Do  nguyên không âm nên tập các giá trị  thỏa mãn là .

Vậy có tất cả 11 giá trị nguyên không âm của  thỏa mãn.





Câu 2:	Có một hòn đảo nằm trong một vịnh biển, giả sử rằng đường bao sát biển của hòn đảo được mô hình hóa vào hệ trục tọa độ  là một phần bên phải trục tung của đồ thị hàm số bậc ba  và giả sử một con đường trong đất liền chạy trên một đường thẳng có phương trình  như hình vẽ, với đơn vị của hệ trục là . Tập đoàn đầu tư du lịch  muốn làm một cây cầu vượt biển có dạng một đoạn thẳng nối từ con đường trong đất liền ra hòn đảo để khai thác du lịch sinh thái. Tính độ dài ngắn nhất (đơn vị: mét) của cây cầu cần làm với kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
[image: ]
Lời giải
TL: 188

Gọi  là điểm nằm trên đường bao sát biển của hòn đảo (thuộc đồ thị hàm số bậc ba đã cho) để từ đó xây dựng cây cầu nối với con đường trong đất liền.




Gọi  là tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm , khi đó, để độ dài của cây cầu ngắn nhất thì  phải song song với con đường trong đất liền.




Đường thẳng  có hệ số góc , do đó tiếp tuyến  có hệ số góc 

.


Nhận thấy: độ dài ngắn nhất của cây cầu bằng khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng .

.


Vì đơn vị của hệ trục là  nên độ dài ngắn nhất của cây cầu là 







[bookmark: _Hlk184515249]Câu 3:	Cho hai số thực  thỏa mãn  và . Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng  với  là các số tự nhiên. Tính giá trị 
Lời giải
TL: -651



- Đặt , ta được:  và .

Khi đó: 

và .

Theo giả thiết ta được: . 

Ta có: 

Mà 





Nên , dấu "=" xảy ra khi  hay .
Mặt khác ta có 

 


(dấu "=" xảy ra khi  hay )

.


Đặt 


Xét hàm số với .



Có:  đồng biến trên 

.



Do đó  khi  hay 

Vậy .








[bookmark: _Hlk184515258]Câu 4:	Một chiếc khay đựng đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước: chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Để san bớt nước cho đỡ đầy, người ta đổ nước từ chiếc khay thứ nhất đó sang chiếc khay thứ hai (không có nước) có dạng hình chóp cụt tứ giác đều với đáy khay là hình vuông nhỏ có đường chéo dài  (cm), miệng khay là hình vuông lớn có đường chéo dài  (cm). Sau khi đổ, mực nước ở khay thứ hai cao bằng  chiều cao của khay đó và lượng nước trong khay thứ nhất giảm đi  so với lượng nước ban đầu. Tính thể tích của chiếc khay thứ hai (đơn vị ) với kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
Lời giải
TL: 2314
[image: ][image: ]
 			Hình 4a 				Hình 4b
- Ta có: 2 khay nước được mô hình hóa thành hình 4a và hình 4b

Thể tích nước ở khay thứ nhất trước khi đổ bằng: 

Sau khi đổ, thể tích nước ở khay thứ hai bằng:  
- Xét khay thứ 2 (hình 4b).

Gọi chiều cao của khay thứ hai là: .











Xét hình thang , lấy ,  là vị trí mực nước trong khay;  lần lượt là hình chiếu của  trên ;  lần lượt là giao điểm của  và ,  và .



Theo giả thiết, mực nước (ngang với ) trong khay thứ hai cao bằng  chiều cao của khay đó, suy ra: .





Ta có:, nên . Thể tích của nước trong khay thứ hai bằng thể tích khối chóp cụt tứ giác đều với đáy lớn nhận  là đường chéo và đáy nhỏ nhận  là đường chéo, chiều cao bằng [image: ]. Vì thể tích nước trong khay thứ hai bằng  nên ta có


Thể tích của chiếc khay thứ hai bằng

.

Vậy .










[bookmark: _Hlk184515266]Câu 5:	Một mô hình trang trí có dạng là hình lập phương , cạnh bằng (như hình vẽ). Người ta cần nối một đường dây điện đi từ điểm  (là trung điểm của ) đi qua điểm  thuộc cạnh , đi tiếp qua điểm  thuộc cạnh  rồi tới điểm . Độ dài đoạn dây điện ngắn nhất bằng bao nhiêu ?
[image: ]
Lời giải
[image: ]
TL: 25









Chọn hệ toạ độ  sao cho  trùng với ; các tia  lần lượt trùng với các tia , và (như hình vẽ). Ta có: và .



; , ( điều kiện ).

.

Ta có: .


.

(Áp dụng bất đẳng thức vectơ ).

Dấu “=” xảy ra khi:  (thoả mãn điều kiện). 


Vậy độ dài đoạn dây điện ngắn nhất bằng .






[bookmark: _Hlk184515273]Câu 6:	Cho dãy gồm  số được sắp thứ tự tăng dần như sau: . Lấy ngẫu nhiên ba số hạng liên tiếp từ dãy số đã cho, biết xác suất để tổng của ba số này là một số lẻ bằng , với  và phân số  tối giản. Tính giá trị .
Lời giải
TL: 3029


Với mỗi số hạng  của dãy đã cho ta xét  thuộc một trong hai nhóm số sau:


- Nhóm 1:  với .


- Nhóm 2:  với .


a/ Xét  thuộc nhóm 1, chẳng hạn (xét tương tự cho các số còn lại trong nhóm 1)
Ta có:

, 
đây là số lẻ (tử số là tích của 4 số lẻ, mẫu số là số lẻ).


b/ Xét  thuộc nhóm 2, chẳng hạn (xét tương tự cho các số còn lại trong nhóm 2)

Ta có 



Do  nên  là số chẵn.
Từ những điều ở trên ta thấy 4 số hạng đầu của dãy là các số lẻ, 4 số hạng kế tiếp là các số chẵn và cứ liên tiếp như thế.
- Ta thấy: trong 2021 số đã cho:


+) có 253 nhóm gồm các số lẻ (nhóm đầu tiên  là nhóm các số lẻ và nhóm  là nhóm các số lẻ);


 	+) có 252 nhóm các số chẵn (nhóm thứ hai  và nhóm gần cuối )

+) và số  là số chẵn.

- Ta có số cách lấy 3 số hạng liên tiếp trong dãy 2021 số hạng bằng 2019 cách nên số phần tử của không gian mẫu là: .


- Gọi  là biến cố đề bài nêu, ta có các nhóm ba số hạng liên tiếp thỏa mãn biến cố  là:

+) 3 số liên tiếp thuộc 1 nhóm các số lẻ: mỗi nhóm có 2 cách chọn, nên có  cách


+) 1 số lẻ ở đầu (từ nhóm số lẻ thứ 2) hoặc cuối nhóm các số lẻ và 2 số chẵn liên tiếp ở cuối hoặc đầu nhóm các số chẵn, tương ứng: có  cách (3 số liên tiếp cuối cùng  không thoả mãn).

Do đó .


Suy ra: xác suất cần tính là  hay 

Vậy .
HẾT

	                     	                         Trang 7/18 - Mã đề GỐC
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